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Tóm lược: Bài viết phân tích quan hệ giữa phân cấp, phân quyền và hiệu quả quản lý nhà 

nước về chuyển đổi số ở cấp xã sau khi Việt Nam vận hành chính quyền địa phương hai 

cấp. Tích hợp các lý thuyết phân cấp, người ủy quyền - người thừa hành và quản trị trong 

thời đại số, bài viết đề xuất khung phân tích Quyền - Lực - Dữ liệu - Trách nhiệm, coi hiệu 

quả là mức độ tương thích giữa thẩm quyền được giao với nguồn lực, dữ liệu và trách 

nhiệm giải trình. Từ phân tích văn bản và số liệu chính thức giai đoạn 2021-2026, kết quả 

cho thấy: (i) Việt Nam đã tạo đột phá thể chế khi chuyển giao 1.164 nhiệm vụ của cấp 

huyện cho cấp xã và đưa phần lớn hồ sơ thủ tục hành chính lên môi trường số; (ii) việc 

giao quyền đi trước đáng kể so với bảo đảm nguồn lực, dữ liệu và nhân lực, thể hiện qua 

tỷ lệ giải ngân vốn chuyển đổi số mới đạt hơn 12,2%; (iii) số hóa đồng thời tập trung hóa 

nền tảng và phân tán trách nhiệm thực thi, tạo ra độ vênh giữa trách nhiệm và công cụ của 

cấp xã. Bài viết đề xuất năm nhóm giải pháp theo nguyên tắc phân cấp có điều kiện, tập 

trung nền tảng - phân cấp nghiệp vụ, đánh giá bằng sản phẩm, kèm bộ chỉ số đo lường. 

Từ khóa: phân cấp; phân quyền; chuyển đổi số; chính quyền cấp xã; hiệu quả quản lý nhà 

nước; chính quyền địa phương hai cấp. 

Abstract: This paper analyses the relationship between decentralization, devolution of 

authority and the effectiveness of state management of digital transformation at the 

commune level in Viet Nam, following the introduction of the two-tier local government 

model. Integrating decentralization theory, principal-agent theory and digital-era 

governance, the paper proposes an Authority - Capacity - Data - Accountability 

framework, which treats effectiveness as the outcome of the fit between delegated authority 

and the resources, data and accountability mechanisms available to communes. Drawing 

on document analysis and official data for 2021-2026, the study finds that (i) Viet Nam has 

achieved an institutional breakthrough by transferring 1,164 former district-level tasks to 

communes and moving most administrative procedure files to digital channels; (ii) the 

devolution of authority has substantially outpaced the provision of resources, data and 

human capital, as reflected in a digital-transformation capital disbursement rate of just 

over 12.2%; and (iii) digitalization has simultaneously centralized platforms and dispersed 

implementation responsibility, creating a mismatch between the accountability and the 

instruments of commune governments. The paper proposes five groups of policy measures 

based on conditional decentralization, centralized platforms - decentralized operations 

and output-based evaluation, together with a performance indicator set. 

Keywords: decentralization; devolution; digital transformation; commune-level 

government; public management effectiveness; two-tier local government. 

1. Đặt vấn đề 

Chuyển đổi số trong khu vực công không chỉ là quá trình đưa công nghệ vào bộ máy 

hành chính mà là sự tái cấu trúc phương thức tổ chức quyền lực, cung ứng dịch vụ và tương 

tác giữa nhà nước với người dân. Ở Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 



 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI            E- ISSN: 2734-9799                  2   

ITRR KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc 

nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, tỷ lệ sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến (DVCTT) của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80% và bố trí ít nhất 

3% tổng chi ngân sách hằng năm cho lĩnh vực này (Bộ Chính trị, 2024). Gần như đồng 

thời, Việt Nam tiến hành cuộc sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương có quy mô chưa có 

tiền lệ (Nguyễn Trang, 2026b): Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 

bỏ cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 

01/7/2025 (Quốc hội, 2025b); số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống 3.321, 

tương ứng mức giảm 66,91%. Sự giao thoa giữa hai tiến trình trên đặt cấp xã vào một vị 

thế mới. Cấp xã vừa là chủ thể tiếp nhận khối lượng lớn nhiệm vụ, quyền hạn được chuyển 

giao từ cấp huyện trước đây, vừa là điểm tiếp xúc số chủ yếu giữa nhà nước và người dân: 

trong gần bốn tháng đầu vận hành mô hình mới, khoảng 9,1 triệu trong tổng số 12,1 triệu 

hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến được tiếp nhận ở cấp xã (Chu Thanh Vân, 

2025). Tuy nhiên, sau hơn một năm vận hành, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chỉ ra ba nghịch lý lớn: nguồn lực 

cho chuyển đổi số còn hạn chế nhưng tỷ lệ giải ngân mới đạt hơn 12,2% trong khi nhiều 

nơi, nhất là cấp xã, còn thiếu thiết bị đầu cuối và hạ tầng kỹ thuật; đầu tư nhiều hệ thống 

nhưng mức độ liên thông, chia sẻ dữ liệu chưa tương xứng; quyết tâm chính trị rất lớn 

nhưng kết quả ở nhiều nơi còn hình thức (CQTT BCĐTW, 2026). Các nghịch lý này đặt 

ra một câu hỏi vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn: phân cấp, phân quyền mạnh 

cho cấp xã có tự động dẫn tới hiệu quả quản lý nhà nước cao hơn về chuyển đổi số hay 

không, và nếu không thì những điều kiện nào quyết định hiệu quả đó? 

Lý thuyết phân cấp tài khóa cổ điển cho rằng chính quyền gần dân có lợi thế thông 

tin để cung ứng dịch vụ phù hợp với nhu cầu địa phương (Oates, 1999), song các tổng quan 

thực nghiệm cho thấy tác động của phân cấp phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực thể chế, cơ 

chế khuyến khích và trách nhiệm giải trình (Bardhan, 2002); bằng chứng từ Việt Nam còn 

cho thấy tái tập trung quyền lực, trong những điều kiện nhất định, lại cải thiện được một 

số dịch vụ công (Malesky và cộng sự, 2014). Các nghiên cứu trong nước sau năm 2025 

chủ yếu tiếp cận từ góc độ pháp lý của phân quyền, phân cấp (Nguyễn Văn Đại và cộng 

sự, 2026; Trần Quyết Thắng & Hà Ngọc Anh, 2026), phân cấp tài khóa (Mai Đình Lâm & 

Mai Thị Kim Oanh, 2025) hoặc chính sách chuyển đổi số địa phương nói chung (Đào Minh 

Quân, 2026). Khoảng trống nghiên cứu nằm ở chỗ chưa có một khung phân tích tích hợp 

giải thích cơ chế qua đó phân cấp tác động tới hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số 

ở cấp cơ sở, khi dữ liệu và nền tảng số đã trở thành một loại nguồn lực quyền lực mới mà 

cách phân loại truyền thống về phân cấp chính trị, hành chính và tài khóa chưa bao quát. 

Xuất phát từ khoảng trống đó, bài viết hướng tới trả lời ba câu hỏi nghiên cứu: (1) 

Thể chế phân cấp, phân quyền về chuyển đổi số đối với cấp xã đã được thiết kế và vận 

hành như thế nào trong giai đoạn 2021-2026? (2) Mức độ tương thích giữa thẩm quyền 

được giao với nguồn lực, dữ liệu và cơ chế trách nhiệm giải trình ở cấp xã hiện ra sao và 

ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số? (3) Cần những chính 

sách và giải pháp nào để nâng cao hiệu quả đó trong bối cảnh Luật Chuyển đổi số, Luật 

Trí tuệ nhân tạo và các cơ chế đặc thù mới có hiệu lực? Bài viết có ba đóng góp. Về lý 

luận, bài viết bổ sung chiều phân cấp dữ liệu và khái niệm độ vênh trình tự vào lý thuyết 

phân cấp, qua đó xây dựng khung phân tích Quyền - Lực - Dữ liệu - Trách nhiệm cùng bốn 



 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI            E- ISSN: 2734-9799                  3   

ITRR KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

mệnh đề có thể kiểm định. Về thực tiễn, bài viết cung cấp một đánh giá có hệ thống dựa 

trên số liệu chính thức cập nhật đến tháng 9/2026, bao quát cả giai đoạn trước và sau khi 

vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Về chính sách, bài viết đề xuất các nhóm giải 

pháp có chủ thể, công cụ, thời hạn và bộ chỉ số đo lường cụ thể. 

2. Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu 

Trong nghiên cứu quốc tế, phân cấp được hiểu là quá trình chuyển giao thẩm quyền, 

trách nhiệm và nguồn lực từ chính quyền trung ương xuống các cấp chính quyền thấp hơn, 

gồm ba chiều cơ bản là phân cấp hành chính, phân cấp tài khóa và phân cấp chính trị. Mức 

độ phân cấp thay đổi từ giao nhiệm vụ thực thi đơn thuần tới trao quyền tự quyết và tự chịu 

trách nhiệm. Trong pháp luật Việt Nam hiện hành, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2025 phân định ba cơ chế là phân quyền, phân cấp và ủy quyền; theo đó, việc phân 

định thẩm quyền phải xác định rõ nội dung, phạm vi nhiệm vụ mà chính quyền địa phương 

được quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm, bảo đảm không trùng lặp, chồng 

chéo giữa các cấp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã với những điều kiện nhất định, và nội dung phân cấp, ủy quyền phải được công 

khai, minh bạch, gắn với trách nhiệm giải trình (Quốc hội, 2025b). Như vậy, phân quyền 

là trao thẩm quyền quyết định cùng trách nhiệm cuối cùng, còn phân cấp và ủy quyền là 

chuyển giao việc thực hiện nhiệm vụ của cấp trên kèm theo điều kiện, nguồn lực và cơ chế 

kiểm tra. 

Quản lý nhà nước về chuyển đổi số ở cấp xã được hiểu là tổng thể hoạt động của 

chính quyền cấp xã nhằm tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số trên địa 

bàn; quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ số trong phạm vi thẩm quyền; cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trên môi trường số; quản trị dữ liệu phát sinh và thúc đẩy xã hội số. Nội 

hàm này phù hợp với việc Nghị định số 132/2025/NĐ-CP giao Ủy ban nhân dân cấp xã 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi quyền hạn và công khai, cung 

cấp thông tin trên môi trường mạng (Chính phủ, 2025), cũng như với yêu cầu mỗi địa 

phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm năm và hằng năm theo Nghị định số 

224/2026/NĐ-CP (Chính phủ, 2026). 

Hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số là khái niệm đa chiều. Tham chiếu khung 

chính phủ số của OECD (OECD, 2020) và phương pháp đánh giá của Liên Hợp Quốc (UN 

DESA, 2024a), bài viết xác định hiệu quả qua bốn chiều: hiệu lực (mức độ đạt mục tiêu, 

hoàn thành nhiệm vụ được giao); hiệu suất (tương quan giữa nguồn lực sử dụng và kết quả, 

thể hiện qua thời gian, chi phí tuân thủ và mức tái sử dụng dữ liệu); chất lượng phục vụ 

(mức độ hài lòng, tính thuận tiện); và tính bao trùm (mức độ thu hẹp khoảng cách số giữa 

các nhóm dân cư và vùng miền). 

Các nghiên cứu quốc tế về chuyển đổi số ở cấp địa phương cho thấy khoảng cách 

đáng kể giữa kỳ vọng và thực tế. Kuhlmann và Heuberger (2023) ghi nhận tại các cơ quan 

dịch vụ công cấp cơ sở ở Đức mức độ triển khai còn hạn chế và nhiều tác động ngoài dự 

kiến, kể cả tác động tiêu cực đối với người lao động khu vực công và người dân. Liên Hợp 

Quốc chỉ ra khoảng cách dai dẳng giữa kết quả chính phủ điện tử cấp quốc gia và cấp địa 

phương (UN DESA, 2024a). OECD khuyến nghị phân cấp chỉ phát huy tác dụng khi nhiệm 

vụ tương xứng với nguồn lực, năng lực được tăng cường và cơ chế phối hợp đa cấp được 

thiết lập (OECD, 2019); Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh lợi ích số chỉ hiện thực hóa khi 
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có các yếu tố bổ trợ phi công nghệ như thể chế có trách nhiệm giải trình và kỹ năng (World 

Bank, 2016). 

Ở Việt Nam, Malesky và cộng sự (2014) sử dụng phương pháp khác biệt kép cho 

thấy việc thí điểm bãi bỏ hội đồng nhân dân cấp huyện đã cải thiện một số chỉ báo hạ tầng 

và dịch vụ công, khẳng định quan hệ giữa phân cấp và hiệu quả mang tính điều kiện chứ 

không tuyến tính. Chuỗi khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI) ghi nhận quản trị điện tử có cải thiện nhưng vẫn tồn tại khoảng cách số theo giới, 

dân tộc, thành thị - nông thôn và giữa vùng miền núi với đồng bằng. Sau khi mô hình hai 

cấp vận hành, Nguyễn Văn Đại và cộng sự (2026) chỉ ra các bất cập về cơ sở pháp lý, 

nguồn lực thực hiện và kiểm soát quyền lực trong phân quyền, phân cấp; Trần Quyết Thắng 

và Hà Ngọc Anh (2026) dùng nguyên tắc bổ trợ làm khung tham chiếu và rút kinh nghiệm 

từ Nhật Bản, Pháp, Đức; Mai Đình Lâm và Mai Thị Kim Oanh (2025) nhấn mạnh vai trò 

then chốt của phân cấp tài khóa đối với cấp xã; Đào Minh Quân (2026) đánh giá chính sách 

chuyển đổi số địa phương theo bốn trục thể chế, năng lực tổ chức và nhân lực, hạ tầng - dữ 

liệu và hiệu quả thực thi. 

Tổng hợp các công trình trên cho thấy bốn khoảng trống. Một là, chiều dữ liệu và nền 

tảng số chưa được xem là một thành tố của phân cấp, dù trên thực tế quyền truy cập, khai 

thác và cập nhật dữ liệu quyết định khả năng thực thi thẩm quyền của cấp xã. Hai là, trình 

tự giữa việc giao thẩm quyền và việc bảo đảm các điều kiện đi kèm chưa được phân tích 

một cách hệ thống. Ba là, bằng chứng về giai đoạn một năm vận hành mô hình hai cấp và 

khung pháp lý mới về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo chưa được cập nhật đầy đủ. Bốn là, 

chưa có bộ chỉ số đo lường hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số dành riêng cho cấp 

xã. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng thiết kế nghiên cứu chính sách định tính kết hợp phân tích định lượng 

mô tả dựa trên số liệu thứ cấp. Logic nghiên cứu vận hành theo hai chiều: chiều diễn dịch 

đi từ các lý thuyết nền tảng tới khung phân tích và bốn mệnh đề; chiều quy nạp đi từ bằng 

chứng thực tiễn tới đánh giá mức độ tương thích của từng trụ cột và khái quát thành các 

hàm ý chính sách. Nguồn dữ liệu bao gồm: các văn bản của Đảng, luật, nghị quyết của 

Quốc hội, nghị định của Chính phủ, kế hoạch và thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung 

ương trong giai đoạn 2021-2026, được lựa chọn theo ba tiêu chí: do cơ quan có thẩm quyền 

ban hành; trực tiếp điều chỉnh phân cấp, phân quyền hoặc chuyển đổi số ở cấp xã; còn hiệu 

lực hoặc đang được triển khai tính đến tháng 9/2026. Các số liệu thứ cấp chính thức từ cơ 

sở dữ liệu chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc giai đoạn 2016-2024 (bộ số liệu mới nhất 

được công bố chính thức tại thời điểm hoàn thành bài viết), báo cáo PAPI, các báo cáo sơ 

kết của Bộ Nội vụ, Bộ KH-CN, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương được 

công bố trên cổng thông tin chính thức và các cơ quan báo chí chủ lực. 

4. Thực trạng phân cấp, phân quyền và hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số 

ở cấp xã ở Việt Nam 

4.1. Thể chế hóa phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2026 

Giai đoạn 2021-2024 là giai đoạn xây dựng nền tảng chính quyền điện tử trong mô 

hình ba cấp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ 
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công trực tuyến cùng Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0 (Đào Minh Quân, 

2026). Cấp xã khi đó chủ yếu là điểm tiếp nhận và hỗ trợ; phần lớn thẩm quyền giải quyết 

TTHC và quản lý đầu tư công nghệ thông tin tập trung ở cấp huyện, cấp tỉnh. Chỉ số phát 

triển chính phủ điện tử của Việt Nam giữ hạng 86 trong hai kỳ 2020 và 2022 trước khi tăng 

lên hạng 71 năm 2024 (UN DESA, 2024b). 

Giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 6/2025 là giai đoạn tạo lập thể chế đột phá. 

Sau Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí 

điểm cơ chế, chính sách đặc biệt (Quốc hội, 2025d). Trên cơ sở Nghị quyết số 60-NQ/TW 

ngày 12/4/2025 về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (Đào Minh Quân, 2026) và 

Hiến pháp sửa đổi theo Nghị quyết số 203/2025/QH15, Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2025 được thông qua ngày 16/6/2025 (Quốc hội, 2025b); Chính phủ ban hành 

28 nghị định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền, trong đó Nghị định số 

132/2025/NĐ-CP áp dụng cho lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo nguyên 

tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm (Chính phủ, 2025). 

Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 yêu cầu chuyển đổi số liên thông, đồng bộ 

với sắp xếp bộ máy, làm căn cứ cho mục tiêu năm 2026 đạt mức độ hài lòng với DVCTT 

tối thiểu 95% và thời gian nộp hồ sơ trực tuyến dưới 8 phút. 

Giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2026 là giai đoạn vận hành, điều chỉnh và luật 

hóa ở tầm cao hơn với Luật Trí tuệ nhân tạo (Quốc hội, 2025c); Luật Chuyển đổi số - luật 

khung thay thế Luật Công nghệ thông tin năm 2006, yêu cầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá 

thống nhất và nền tảng đo lường, giám sát (Quốc hội, 2025a; Bộ KH-CN, 2025b), quy định 

ngân sách cho chuyển đổi số hằng năm tối thiểu bằng 1% tổng chi ngân sách; cùng Nghị 

định số 224/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành (Chính phủ, 2026). Sau Phiên họp chuyên 

đề ngày 25/6/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW về 

hành động 100 ngày xử lý mười nhóm điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị 

(Bộ KH-CN, 2026a). Bảng 1 tổng hợp các văn bản chủ yếu. 

Bảng 1. Các văn bản chủ yếu về phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số cấp xã, 

2024-2026 

Văn bản Thời điểm Nội dung cốt lõi liên quan đến cấp xã 

Nghị quyết số 57-NQ/TW 

của Bộ Chính trị 
22/12/2024 

Đột phá hàng đầu; năm 2030 thuộc 

nhóm 50 nước dẫn đầu về chính phủ 

điện tử; trên 80% sử dụng DVCTT; ít 

nhất 3% tổng chi ngân sách 

Nghị quyết số 

193/2025/QH15 
2025 

Thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt cho 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số 

Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương số 

72/2025/QH15 

16/6/2025; vận 

hành hai cấp từ 

01/7/2025 

Bỏ cấp huyện; nguyên tắc phân định 

thẩm quyền; phân cấp, ủy quyền có điều 

kiện cho cấp xã; công khai, giải trình 
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Văn bản Thời điểm Nội dung cốt lõi liên quan đến cấp xã 

Nghị định số 

132/2025/NĐ-CP (một 

trong 28 nghị định) 

12/6/2025; hiệu 

lực 01/7/2025 - 

01/3/2027 

Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phạm vi được giao; công khai, cung cấp 

thông tin trên môi trường mạng 

Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW 
19/6/2025 

Chuyển đổi số liên thông, đồng bộ theo 

yêu cầu sắp xếp bộ máy; DVCTT toàn 

trình thống nhất 

Luật Trí tuệ nhân tạo số 

134/2025/QH15 

10/12/2025; hiệu 

lực 01/3/2026 

Khung pháp lý về phát triển, cung cấp, 

triển khai, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân 

tạo 

Luật Chuyển đổi số số 

148/2025/QH15 

11/12/2025; hiệu 

lực 01/7/2026 

Luật khung, thay Luật Công nghệ thông 

tin 2006; ngân sách tối thiểu 1% tổng 

chi; bộ chỉ số đánh giá thống nhất 

Nghị định số 

224/2026/NĐ-CP 

24/6/2026; hiệu 

lực 01/7/2026 

Kế hoạch chuyển đổi số năm năm, hằng 

năm; DVCTT; đầu tư, mua sắm, thuê 

dịch vụ chuyển đổi số 

Thông báo số 25-

TB/CQTTBCĐ; Kế hoạch 

số 05-KH/BCĐTW 

7/2026 

Ba nghịch lý; 100 ngày xử lý 10 nhóm 

điểm nghẽn; nguyên tắc sáu rõ; đánh giá 

bằng sản phẩm 

Nguồn: Tổng hợp từ Bộ Chính trị (2024); Quốc hội (2025d); Quốc hội (2025b); Chính phủ 

(2025); Quốc hội (2025c); Quốc hội (2025a); Chính phủ (2026). 

Phân tích Bảng 1 cho thấy ba đặc điểm. Thứ nhất, tốc độ thể chế hóa rất nhanh: trong 

khoảng mười tám tháng, hệ thống văn bản từ nghị quyết của Đảng đến luật và nghị định 

đã được thiết lập tương đối đầy đủ. Thứ hai, logic thể chế chuyển từ quản lý theo quy trình 

sang quản lý theo kết quả, thể hiện ở nguyên tắc sáu rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, 

rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) và quy định nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn 

thành khi sản phẩm vận hành được, có dữ liệu và có người sử dụng thực tế (Bộ KH-CN, 

2026a). Thứ ba, tồn tại độ vênh về thời điểm giữa các tầng văn bản: Nghị định số 

132/2025/NĐ-CP, ban hành trước khi luật khung về chuyển đổi số có hiệu lực, vẫn dẫn 

chiếu Nghị định số 73/2019/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trong 

khi Nghị định số 224/2026/NĐ-CP đã thiết lập cơ chế mới về quản lý đầu tư, thuê dịch vụ 

chuyển đổi số, thay thế các quy định trước đây. Đây là biểu hiện điển hình của độ vênh 

trình tự. 

4.2. Tái cấu trúc cấp xã và kết quả phân cấp, phân quyền 

Bảng 2 tổng hợp các chỉ báo chủ yếu về quy mô tái cấu trúc và kết quả phân cấp. Số 

đơn vị hành chính cấp xã giảm khoảng hai phần ba, đồng nghĩa với quy mô bình quân mỗi 

đơn vị tăng khoảng ba lần; đến tháng 7/2026, trên cơ sở 30 nghị định chuyên đề, các bộ, 
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ngành đã xác định 573 nhiệm vụ, quyền hạn cần điều chỉnh và 1.164 nhiệm vụ của cấp 

huyện trước đây đã được chuyển giao cho cấp xã (Nguyễn Trang, 2026b). 

Bảng 2. Quy mô tái cấu trúc và kết quả phân cấp cho cấp xã, 2025-2026 

Chỉ báo Giá trị 

Số đơn vị hành chính cấp xã trước và sau 

sắp xếp 

10.035 → 3.321 (2.621 xã, 687 phường, 13 

đặc khu) 

Mức giảm số đơn vị cấp xã 6.714 đơn vị (66,91%) 

Văn bản chuyên ngành cần điều chỉnh / đã 

sửa đổi (7/2026) 
85 / 47 (55,29%) 

Nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho 

địa phương 
1.377 (68,9%) 

Nhiệm vụ cấp huyện trước đây chuyển 

giao cho cấp xã 
1.164 (73,8%) 

Hồ sơ TTHC tiếp nhận (01/7-28/10/2025) 
14,5 triệu; trực tuyến 12,1 triệu, trong đó cấp 

xã khoảng 9,1 triệu 

Đơn vị cấp xã còn quản lý dữ liệu trên hệ 

thống cũ 
444 (khoảng 14%) 

Tỷ lệ giải ngân vốn chuyển đổi số (6/2026) Hơn 12,2% 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

Cấp xã đã thực sự trở thành trung tâm của chính quyền số: trong gần bốn tháng đầu, 

khoảng 83,4% hồ sơ TTHC của 34 địa phương được nộp trực tuyến, trong đó cấp xã chiếm 

khoảng 75% số hồ sơ trực tuyến; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã kết nối với 34/34 hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh (Chu Thanh Vân, 2025). Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ của cả nước trong tháng 10/2025 mới đạt 39,98% 

(Bộ KH-CN, 2025a); tỷ lệ TTHC được giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính ở 

phần lớn các tỉnh mới đạt từ 50% đến 95%, thấp hơn mục tiêu 100% trong năm 2025, cá 

biệt có tỉnh dưới 10% (Chu Thanh Vân, 2025). Để làm rõ độ vênh phân cấp, Hình 1 đặt 

cạnh nhau các chỉ báo phản ánh mức độ hoàn thành của từng cấu phần. 

Hình 1 cho thấy một độ dốc rõ rệt: cấu phần giao quyền đạt mức cao (73,8% nhiệm 

vụ cấp huyện đã chuyển giao; 68,9% nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền), cấu phần đồng 

bộ pháp lý ở mức trung bình (55,3%), cấu phần cung ứng dịch vụ số toàn trình ở mức thấp 

hơn (khoảng 37-40%) và cấu phần nguồn lực tài chính ở mức rất thấp (hơn 12,2%). Dù các 

chỉ báo có mẫu số và thời điểm khác nhau nên không thể cộng gộp, hình thái thẩm quyền 

đi trước, nguồn lực đi sau là nhất quán và phù hợp với dự báo của lý thuyết trình tự phân 

cấp.  
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Hình 1. Mức độ hoàn thành của các cấu phần phân cấp số (%) 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Nguyễn Trang (2026b); Chu Thanh Vân (2025); Bộ KH-CN (2025a) 

 

4.3. Kết quả chính quyền số và hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số 

Ở tầm quốc gia, chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng từ 0,5143 năm 

2016 lên 0,7709 năm 2024, thứ hạng tăng từ 89 lên 71/193 và lần đầu tiên thuộc nhóm rất 

cao (UN DESA, 2024b). Tuy nhiên, phân rã các chỉ số thành phần (Hình 2) cho thấy động 

lực tăng trưởng không đồng đều: chỉ số hạ tầng viễn thông tăng khoảng 136% (từ 0,3715 

lên 0,8780), chỉ số vốn con người tăng khoảng 21%, trong khi chỉ số dịch vụ trực tuyến 

năm 2024 (0,7081) vẫn thấp hơn mức năm 2018 (0,7361); chỉ số tham gia điện tử giảm từ 

0,7024 năm 2020 xuống 0,6027 năm 2024 (UN DESA, 2024b). 

Hình thái hạ tầng dẫn dắt, dịch vụ theo sau hàm ý rằng điểm nghẽn chủ yếu của chính 

quyền số không còn nằm ở hạ tầng kết nối mà ở thiết kế thể chế, quy trình nghiệp vụ và 

năng lực cung ứng dịch vụ - chính là những khâu đang được phân cấp mạnh cho cấp xã. 

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo về khoảng cách giữa kết quả chính phủ điện tử 

cấp quốc gia và cấp địa phương (UN DESA, 2024a). Nói cách khác, khi thẩm quyền cung 

ứng dịch vụ được chuyển xuống cấp xã, hiệu quả của chính phủ số quốc gia ngày càng phụ 

thuộc vào năng lực của hơn ba nghìn đơn vị cơ sở.  

Thực tiễn cấp địa phương phân hóa rất mạnh. Ở nhóm dẫn đầu, Hà Nội đã tái cấu trúc 

hơn 2.000 TTHC, kết nối trực tiếp bộ phận một cửa cấp xã với các cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, đất đai, hộ tịch, bảo hiểm, nâng tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu lên hơn 97% và riêng 

năm 2025 tiết kiệm khoảng 1.600 tỷ đồng cho người dân và ngân sách (Quang Huy, 2026); 

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) xử lý 

hơn 20.000 hồ sơ trong bảy tháng đầu năm 2026 với tỷ lệ trực tuyến trên 99% (Bộ KH-

CN, 2026b). Ngược lại, ở khối bộ, ngành - nơi thiết kế thể chế và nền tảng - tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến mới đạt 34,24%, số hóa hồ sơ 19,23% và tái sử dụng dữ liệu chỉ 5,29% (Quang 

Huy, 2026); tỷ lệ TTHC được cung cấp DVCTT toàn trình của bộ, ngành là 17%, thấp hơn 

mức 37% của địa phương (Chu Thanh Vân, 2025). 
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Hình 2. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử và các chỉ số thành phần của Việt Nam, 

2016-2024 

 

Nguồn: Tác giả tính toán từ UN DESA (2024b). 

Kết quả này minh họa nghịch lý hiệu quả mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã nêu (CQTT 

BCĐTW, 2026): cấp địa phương, trong đó có cấp xã, làm tốt hơn khâu cung ứng, trong khi 

các khâu thượng nguồn thuộc bộ, ngành như chuẩn hóa thủ tục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành và bảo đảm tính ổn định của hệ thống tập trung lại chậm hơn. Nhiều thủ tục 

vẫn yêu cầu hồ sơ gốc, kết quả bằng giấy hoặc kiểm tra tại chỗ; một số hệ thống dịch vụ 

công tập trung chưa ổn định làm gián đoạn việc giải quyết hộ tịch, đăng ký kinh doanh ở 

địa phương; lĩnh vực bảo trợ xã hội phải thao tác đồng thời trên hai cổng dịch vụ công (Chu 

Thanh Vân, 2025). Đây là minh chứng cho Mệnh đề 2: cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp 

trước người dân nhưng không kiểm soát được các công cụ quyết định chất lượng dịch vụ. 

4.4. Đánh giá thực trạng  

4.4.1. Về đổi mới đột phá và cơ chế đặc thù 

Điểm đột phá nổi bật là sự kết hợp đồng thời cải cách tổ chức với cải cách phương 

thức quản trị. Nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm 

đã được thể chế hóa thành quy định cụ thể; việc quy định hiệu lực có thời hạn của các nghị 

định phân định thẩm quyền, như Nghị định số 132/2025/NĐ-CP (đến ngày 01/3/2027), 

thực chất tạo ra một cơ chế thể chế thử nghiệm có thời hạn, cho phép điều chỉnh sau đánh 

giá; cơ chế thí điểm đặc biệt theo Nghị quyết số 193/2025/QH15 mở ra không gian thử 

nghiệm chính sách (Quốc hội, 2025d). Tuy nhiên, theo đánh giá của tác giả, cơ chế có thời 

hạn cũng tạo ra rủi ro bất định pháp lý nếu việc sơ kết, sửa đổi không hoàn thành trước thời 

điểm hết hiệu lực; trong khi cơ chế thử nghiệm có kiểm soát dành riêng cho đổi mới quản 

trị ở cấp xã, như thí điểm trợ lý số hay tự động hóa quy trình, chưa được thiết kế rõ ràng. 
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4.4.2. Về mô hình quản lý mới 

Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và việc giải quyết thủ tục không 

phụ thuộc địa giới hành chính đánh dấu bước chuyển từ quản lý địa bàn sang phục vụ dựa 

trên dữ liệu; kinh nghiệm của Hà Nội cho thấy khi nguyên tắc chuẩn hóa trước khi số hóa 

và nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần được thực thi, cấp xã có thể đạt hiệu suất cao 

(Quang Huy, 2026). Song mô hình mới làm gia tăng áp lực lên đội ngũ: khi người hoạt 

động không chuyên trách kết thúc hoạt động từ ngày 31/5/2026, mỗi công chức cấp xã phải 

đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn; nhiều xã vùng cao phản ánh tình trạng một công 

chức kiêm nhiệm cả xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên. Người đứng đầu Đảng nhận định 

hạn chế lớn nhất là năng lực thực thi ở cơ sở chưa theo kịp yêu cầu và yêu cầu coi năng lực 

thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định sự thành công của mô hình mới (Nguyễn Trang, 

2026a). 

4.4.3. Về công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở cấp xã đã xuất hiện nhưng còn tự phát và phân tán. Tại 

xã biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn), cán bộ dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh phổ 

biến trên thị trường và trợ lý ảo để tổng hợp dữ liệu, giảm tải công việc hành chính (Nguyễn 

Trang, 2026a); phường Bình Tân dùng hệ thống trả lời tự động để tư vấn thủ tục (Bộ KH-

CN, 2026b); tại Hà Nội, trí tuệ nhân tạo trong xử lý văn bản giúp giảm 60-70% thời gian 

xử lý giấy tờ (Quang Huy, 2026). Tuy nhiên, việc cán bộ cơ sở dùng công cụ thương mại 

chưa qua thẩm định tạo rủi ro về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật công vụ và trách nhiệm 

giải trình, trong khi Luật Trí tuệ nhân tạo đã có hiệu lực (Quốc hội, 2025c) nhưng hướng 

dẫn áp dụng cho cơ quan hành chính cấp cơ sở chưa được cụ thể hóa. Khi trí tuệ nhân tạo 

tham gia sàng lọc, soạn thảo hay đề xuất quyết định, một phần quyền tùy nghi của công 

chức chuyển sang thuật toán; nếu thiếu cơ chế để con người kiểm soát và ghi vết, trách 

nhiệm giải trình của cấp xã sẽ bị suy giảm. 

4.4.4. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất 

Các trường hợp điển hình cho thấy chuyển đổi số có thể tạo ra tiết kiệm lớn về chi 

phí và thời gian, song ở cấp tổng thể vẫn tồn tại hiện tượng giao diện số nhưng xử lý thủ 

công: nhiều dịch vụ đã lên môi trường số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao, nhưng phía sau vẫn 

còn khâu xử lý thủ công và yêu cầu hồ sơ giấy (Quang Huy, 2026). Kinh nghiệm quốc tế 

cũng cho thấy số hóa ở cấp cơ sở có thể tạo ra tác động ngoài dự kiến, kể cả áp lực công 

việc đối với công chức, nếu quy trình không được tái thiết kế (Kuhlmann & Heuberger, 

2023). Năng suất khu vực công ở cấp xã chưa được đo lường một cách hệ thống; các chỉ 

tiêu hiện hành chủ yếu phản ánh đầu ra như tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, chưa phản ánh chi phí 

đầu vào, thời gian xử lý thực và chất lượng quyết định, nên khó đánh giá đóng góp của 

chuyển đổi số cấp xã vào mục tiêu tăng trưởng dựa trên năng suất nhân tố tổng hợp mà 

Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra (Bộ Chính trị, 2024). 

4.5. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân 

Tổng hợp theo khung phân tích, Bảng 3 đánh giá mức độ tương thích của từng trụ cột 

với thẩm quyền đã được giao cho cấp xã. 
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Bảng 3. Mức độ tương thích theo khung Quyền - Lực - Dữ liệu - Trách nhiệm 

Trụ 

cột 
Bằng chứng chủ yếu 

Mức tương 

thích 

Hệ quả đối với 

hiệu quả 

Quyền 

1.164 nhiệm vụ đã chuyển giao (73,8%); 

47/85 văn bản đã sửa đổi; nghị định phân 

định thẩm quyền có hiệu lực đến 01/3/2027; 

còn dẫn chiếu văn bản đã được thay thế 

Trung bình 

Thẩm quyền rộng 

nhưng chưa ổn 

định; tâm lý chờ 

hướng dẫn 

Lực 

Giải ngân vốn chuyển đổi số hơn 12,2%; cấp 

xã thiếu thiết bị đầu cuối, hạ tầng; thiếu cán 

bộ chuyên sâu, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực 

Thấp 

Nhiệm vụ không 

kèm nguồn lực; quá 

tải; nguy cơ hình 

thức hóa 

Dữ liệu 

444 xã (khoảng 14%) còn dữ liệu trên hệ 

thống cũ; thao tác trùng lặp trên nhiều phần 

mềm; tái sử dụng dữ liệu 5,29% ở bộ, ngành 

so với trên 97% ở Hà Nội 

Thấp đến 

trung bình, 

phân hóa 

mạnh 

Cấp xã là nơi phát 

sinh dữ liệu nhưng 

thiếu quyền và công 

cụ khai thác 

Trách 

nhiệm 

Nguyên tắc sáu rõ, đánh giá bằng sản phẩm, 

công khai nhiệm vụ chậm; chưa có bộ chỉ số 

riêng cho cấp xã; trách nhiệm giữa bên thiết 

kế hệ thống và cấp xã chưa phân định 

Trung bình 

Giải trình theo 

chiều dọc mạnh, 

giải trình với người 

dân còn yếu 

Nguồn: Tác giả đánh giá theo khung phân tích, trên cơ sở Nguyễn Trang (2026b); CQTT 

BCĐTW (2026); Chu Thanh Vân (2025); Quang Huy (2026); Bộ KH-CN (2026a). 

Từ Bảng 3, có thể nhận diện năm nhóm nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, về trình tự 

cải cách, yêu cầu hoàn thành sắp xếp bộ máy trong thời gian ngắn khiến tổ chức và thẩm 

quyền đi trước nguồn lực, dữ liệu và nhân lực; Bộ Nội vụ thừa nhận việc triển khai mang 

tính vừa chạy, vừa xếp hàng, chất lượng nhân lực cấp xã chưa đồng đều và hạ tầng số có 

nơi chưa đáp ứng (Nguyễn Trang, 2026b). Thứ hai, kiến trúc hệ thống được thiết kế theo 

ngành dọc dẫn tới đầu tư phân tán, dữ liệu cát cứ, hệ thống trùng lặp, buộc cán bộ cấp xã 

thao tác trên nhiều phần mềm (Bộ KH-CN, 2026a; CQTT BCĐTW, 2026). Thứ ba, theo 

phân tích của tác giả, cơ chế tài chính cho chuyển đổi số vẫn chủ yếu vận hành theo logic 

dự án đầu tư với thủ tục kéo dài, chưa phù hợp với nhu cầu thuê dịch vụ và vận hành thường 

xuyên ở cấp xã, thể hiện qua tỷ lệ giải ngân thấp. Thứ tư, về động lực, một bộ phận cán bộ 

còn tâm lý ngại khó, ngại thay đổi, sợ trách nhiệm (Nguyễn Trang, 2026b). Thứ năm, ở 

phía người sử dụng, khoảng cách số theo giới, dân tộc và vùng miền vẫn tồn tại; theo tổng 

hợp từ kết quả PAPI năm 2023, chỉ khoảng 7,6% người dân từng sử dụng cổng dịch vụ 

công cấp tỉnh (Đào Minh Quân, 2026). 

5. Hàm ý chính sách và giải pháp 

5.1. Quan điểm định hướng và xu hướng ứng phó 

Kết quả phân tích dẫn tới ba quan điểm định hướng. Một là, phân cấp có điều kiện và 

bất đối xứng: mức độ phân cấp, ủy quyền cho từng xã căn cứ vào năng lực thực thi thực tế, 
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phù hợp với tinh thần phân cấp, ủy quyền có điều kiện của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2025 (Quốc hội, 2025b), nguyên tắc bổ trợ (Trần Quyết Thắng & Hà Ngọc 

Anh, 2026) và khuyến nghị của OECD về thiết kế phân cấp phù hợp với năng lực (OECD, 

2019). Hai là, tập trung nền tảng - phân cấp nghiệp vụ: nền tảng, dữ liệu gốc và tiêu chuẩn 

kỹ thuật được thiết kế tập trung ở cấp quốc gia, cấp tỉnh để bảo đảm liên thông; thẩm quyền 

nghiệp vụ, quyền khai thác dữ liệu và quyền điều chỉnh quy trình theo đặc thù địa bàn được 

giao cho cấp xã, dung hòa xu hướng tái tích hợp của chính phủ số với lợi thế thông tin tại 

chỗ (Oates, 1999). Ba là, đánh giá bằng sản phẩm và dữ liệu vận hành, lấy sự hài lòng của 

người dân làm thước đo và bảo đảm con người giữ quyền quyết định cuối cùng trong mọi 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

Về xu hướng, chính sách trong giai đoạn tới cần chủ động ứng phó với bốn thay đổi: 

các nghị định phân định thẩm quyền hết hiệu lực vào ngày 01/3/2027; Luật Chuyển đổi số 

và Nghị định số 224/2026/NĐ-CP bắt đầu chi phối toàn bộ hoạt động đầu tư, thuê dịch vụ 

chuyển đổi số; đợt cao điểm 100 ngày kết thúc ngày 30/11/2026 cần được thể chế hóa 

thành cơ chế thường xuyên; và Bộ Nội vụ tiếp tục sắp xếp các đơn vị cấp xã chưa đạt tiêu 

chuẩn, đồng thời nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã loại đặc biệt mang 

tính hạt nhân (Nguyễn Trang, 2026b). Điều này đòi hỏi các hệ thống số phải được thiết kế 

để thích ứng với thay đổi tổ chức mà không phát sinh chi phí chuyển đổi lớn. 

5.2. Hoàn thiện thể chế phân cấp số 

Thứ nhất, trước ngày 01/3/2027, Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 

số 132/2025/NĐ-CP trên cơ sở sơ kết, đồng bộ với Luật Chuyển đổi số, Nghị định số 

224/2026/NĐ-CP và Luật Trí tuệ nhân tạo, loại bỏ các dẫn chiếu đã lỗi thời; Bộ KH-CN 

chủ trì, Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ phối hợp. Thứ hai, bổ sung danh mục quyền dữ 

liệu của cấp xã, gồm quyền truy cập, khai thác, cập nhật và yêu cầu hiệu chỉnh dữ liệu 

trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ được phân cấp. Thứ ba, 

ban hành bộ tiêu chí phân loại năng lực số của đơn vị cấp xã theo ba nhóm làm căn cứ phân 

cấp, ủy quyền bất đối xứng: nhóm năng lực cao được ủy quyền rộng hơn, nhóm năng lực 

thấp được hỗ trợ theo cơ chế cụm xã, kèm cơ chế điều chỉnh hoặc thu hồi ủy quyền khi kết 

quả không đạt. Thứ tư, phân định trách nhiệm giữa cơ quan thiết kế, vận hành hệ thống 

(bộ, ngành, tỉnh) và cơ quan sử dụng hệ thống (cấp xã) khi lỗi hệ thống làm chậm hồ sơ, 

qua đó xử lý trực tiếp độ vênh giữa trách nhiệm và công cụ. 

5.3. Đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư công cho chuyển đổi số cấp xã 

Thứ nhất, cụ thể hóa mức tối thiểu 1% tổng chi ngân sách cho chuyển đổi số thành 

định mức phân bổ cho cấp xã theo công thức minh bạch dựa trên dân số, diện tích, số hồ 

sơ phát sinh và mức độ khó khăn, tránh phân bổ bình quân. Thứ hai, tách bạch vốn đầu tư 

nền tảng dùng chung tập trung ở cấp tỉnh với kinh phí thường xuyên cho thiết bị đầu cuối, 

thuê dịch vụ, làm sạch dữ liệu giao trực tiếp cho cấp xã; khai thác cơ chế thuê dịch vụ theo 

Nghị định số 224/2026/NĐ-CP (Chính phủ, 2026) để rút ngắn thời gian triển khai. Thứ ba, 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, bố trí danh mục riêng cho hạ tầng số cấp 

xã ở vùng khó khăn; công khai tỷ lệ giải ngân vốn chuyển đổi số theo tháng, gắn với trách 

nhiệm người đứng đầu, phù hợp nguyên tắc công khai nhiệm vụ chậm tiến độ trong Kế 

hoạch số 05-KH/BCĐTW (Bộ KH-CN, 2026a). Thứ tư, khuyến khích hợp tác công tư với 

doanh nghiệp công nghệ, viễn thông để cung cấp dịch vụ trọn gói cho cụm xã, chi trả theo 

chất lượng dịch vụ. 
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5.4. Phát triển nhân lực số cho chính quyền cấp xã 

Thứ nhất, bảo đảm mỗi đơn vị cấp xã có ít nhất một vị trí việc làm chuyên trách về 

chuyển đổi số và an toàn thông tin; xã quy mô nhỏ sử dụng nhóm hỗ trợ kỹ thuật dùng 

chung cho cụm xã do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh điều phối. Thứ hai, xây dựng khung 

năng lực số cho công chức cấp xã theo ba cấp độ (sử dụng nền tảng, khai thác dữ liệu, quản 

trị số), gắn đào tạo với nhiệm vụ thực tế và đánh giá sau đào tạo. Thứ ba, thể chế hóa vai 

trò của tổ công nghệ số cộng đồng (Đào Minh Quân, 2026) và thanh niên tình nguyện hỗ 

trợ người dân tại bộ phận một cửa, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao 

(Nguyễn Trang, 2026a), với cơ chế hỗ trợ kinh phí rõ ràng. Thứ tư, đánh giá công chức 

theo sản phẩm và dữ liệu vận hành, kết hợp cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong 

thử nghiệm đổi mới. 

5.5. Phát triển dữ liệu, nền tảng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm 

Thứ nhất, xây dựng môi trường làm việc số thống nhất cho cấp xã với một điểm truy 

cập, xác thực một lần và tự động điền thông tin đã có (Quang Huy, 2026). Thứ hai, mỗi 

tỉnh hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung, kết nối trực tiếp bộ phận một cửa cấp xã với cơ sở 

dữ liệu quốc gia theo cách làm của Hà Nội, kèm vòng phản hồi để cấp xã báo lỗi và yêu 

cầu hiệu chỉnh dữ liệu. Thứ ba, thiết kế hệ thống và mô hình dữ liệu không phụ thuộc địa 

giới hành chính, lấy mã định danh của công dân và tổ chức làm khóa chính, để các đợt sắp 

xếp tiếp theo không phát sinh chi phí chuyển đổi dữ liệu. Thứ tư, cấp tỉnh cung cấp trợ lý 

số dùng chung đã được đánh giá rủi ro theo Luật Trí tuệ nhân tạo (Quốc hội, 2025c); lập 

sổ đăng ký ứng dụng trí tuệ nhân tạo dùng trong xử lý hồ sơ; không đưa dữ liệu cá nhân, 

dữ liệu công vụ vào công cụ chưa được thẩm định; mọi đề xuất do trí tuệ nhân tạo tạo ra 

phải được công chức kiểm tra, phê duyệt và ghi vết. 

5.6. Tăng cường trách nhiệm giải trình và xây dựng bộ chỉ số đo lường 

Để hiện thực hóa yêu cầu của Luật Chuyển đổi số về bộ chỉ số đánh giá thống nhất 

và nền tảng đo lường, giám sát (Bộ KH-CN, 2025b), bài viết đề xuất bộ chỉ số hiệu quả 

quản lý nhà nước về chuyển đổi số cấp xã (Bảng 4). Bộ chỉ số được thiết kế theo bốn trụ 

cột của khung phân tích; mỗi chỉ số có giá trị tham chiếu gần nhất, mục tiêu đề xuất, chủ 

thể chịu trách nhiệm và nguồn dữ liệu, bảo đảm có thể thu thập tự động từ hệ thống vận 

hành thay vì báo cáo thủ công. Kết quả đo lường cần được công khai theo từng xã, phân tổ 

theo giới, dân tộc và vùng để giám sát tính bao trùm, đồng thời được dùng làm căn cứ điều 

chỉnh mức độ phân cấp, ủy quyền theo chu kỳ hằng năm. 

Bảng 4. Bộ chỉ số đề xuất đo lường hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số cấp 

xã 

Chỉ số 
Giá trị tham 

chiếu gần nhất 
Mục tiêu đề xuất 

Chủ thể chính; 

nguồn dữ liệu 

Trụ cột Quyền 

Tỷ lệ văn bản chuyên 

ngành đã đồng bộ với yêu 

cầu phân cấp 

55,29% (7/2026) 100% trước 01/3/2027 

Bộ Tư pháp, Bộ 

Nội vụ; hệ thống 

theo dõi văn bản 
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Chỉ số 
Giá trị tham 

chiếu gần nhất 
Mục tiêu đề xuất 

Chủ thể chính; 

nguồn dữ liệu 

Trụ cột Lực 

Tỷ lệ giải ngân vốn chuyển 

đổi số 

Hơn 12,2% 

(6/2026) 

Tối thiểu 90% kế 

hoạch năm từ 2027 

Người đứng đầu 

chủ đầu tư; hệ 

thống quản lý 

đầu tư công 

Tỷ lệ xã có công chức 

(hoặc nhóm liên xã) 

chuyên trách chuyển đổi số 

Chưa có số liệu 

công bố 
100% năm 2027 

Cơ quan nội vụ 

cấp tỉnh; cơ sở dữ 

liệu cán bộ, công 

chức 

Trụ cột Dữ liệu 

Tỷ lệ hồ sơ tái sử dụng dữ 

liệu đã số hóa 

5,29% (bộ, 

ngành); trên 97% 

(Hà Nội) 

Tối thiểu 90% ở mọi 

xã năm 2027 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh, xã; hệ thống 

giám sát, đo 

lường 

Số hệ thống cán bộ xã phải 

thao tác riêng rẽ 

Chưa công bố; 

có phản ánh thao 

tác trùng lặp 

Một điểm truy cập, xác 

thực một lần năm 2027 

Bộ KH-CN, tỉnh; 

kiểm kê hệ thống 

Trụ cột Trách nhiệm 

Tỷ lệ TTHC cấp xã cung 

cấp DVCTT toàn trình 

37% TTHC của 

địa phương 

(11/2025) 

Tối thiểu 80% TTHC 

đủ điều kiện năm 2027 

Ủy ban nhân dân 

tỉnh; Cổng Dịch 

vụ công quốc gia 

Mức độ hài lòng với 

DVCTT, phân tổ theo giới, 

dân tộc, vùng 

Mục tiêu tối 

thiểu 95% năm 

2026 

Duy trì từ 95%; chênh 

lệch giữa các nhóm 

không quá 5 điểm 

phần trăm 

Ủy ban nhân dân 

xã; khảo sát điện 

tử, PAPI 

Tỷ lệ ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo xử lý hồ sơ được đăng 

ký, đánh giá rủi ro, có con 

người phê duyệt 

Chưa có 100% 

Cơ quan KH-CN 

cấp tỉnh; sổ đăng 

ký cấp tỉnh 

Nguồn: Nguyễn Trang (2026b); Quang Huy (2026); Chu Thanh Vân (2025);  
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6. Kết luận  

Bài viết đã phân tích mối quan hệ giữa phân cấp, phân quyền và hiệu quả quản lý nhà 

nước về chuyển đổi số ở cấp xã ở Việt Nam giai đoạn 2021-2026. Đối với câu hỏi thứ nhất, 

kết quả cho thấy thể chế phân cấp, phân quyền đã được thiết lập với tốc độ và quy mô chưa 

có tiền lệ, đồng thời logic quản lý đang chuyển từ quy trình sang kết quả. Đối với câu hỏi 

thứ hai, mức độ tương thích giữa thẩm quyền và các điều kiện thực thi còn thấp ở trụ cột 

nguồn lực, phân hóa mạnh ở trụ cột dữ liệu và ở mức trung bình ở trụ cột thẩm quyền và 

trách nhiệm; hình thái thẩm quyền đi trước, nguồn lực đi sau và nghịch lý hiệu quả giữa 

khối bộ, ngành với địa phương là những phát hiện then chốt. Đối với câu hỏi thứ ba, bài 

viết đề xuất năm nhóm giải pháp theo ba quan điểm phân cấp có điều kiện, tập trung nền 

tảng - phân cấp nghiệp vụ và đánh giá bằng sản phẩm, kèm bộ chỉ số đo lường cụ thể. Về 

lý luận, việc bổ sung chiều phân cấp dữ liệu và khái niệm độ vênh trình tự góp phần mở 

rộng lý thuyết phân cấp cho bối cảnh chính phủ số: hiệu quả không nằm ở mức độ giao 

quyền, mà ở mức độ tương thích giữa quyền được giao với nguồn lực, dữ liệu và trách 

nhiệm giải trình. Về thực tiễn, giai đoạn tới cần chuyển trọng tâm từ giao thêm quyền sang 

bảo đảm điều kiện thực thi quyền cho cấp xã. 
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